
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 87/QĐ-STTTT Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 

của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông; Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy  

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh 

tra, kế hoạch thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-STTTT ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch thanh 

tra năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ 

trình số 42/TTra-TTr ngày 14/4/2023 về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch thanh 

tra năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tại Quyết định số 208/QĐ-STTTT ngày 12/12/2022 của 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông (đính kèm Danh 

mục điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2023).  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn 

vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Bộ TTTT (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Thanh tra Bộ TTTT (VBĐT); 

- Thanh tra tỉnh (VBĐT); 

- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Trang TTĐT Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTra (P, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-STTTT ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT 
Đối tượng 

thanh tra 

Nội dung 

thanh tra 

Thời hạn 

thanh tra 

Phạm vi 

thanh tra 

Thời 

gian 

tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

1 

04 doanh nghiệp viễn 

thông (theo Mục I đính 

kèm) 

Thanh tra diện rộng việc chấp 

hành các quy định của pháp luật 

về quản lý thông tin thuê bao 

điện thoại di động  

30 ngày  

Từ ngày 

01/10/2022 đến 

thời điểm thanh 

tra 

Tháng 4 

năm 

2023 

Thanh tra 

Sở  

PA03, PA05 - 

Công an tỉnh, 

Phòng CNTT-

BCVT 

2 

04 doanh nghiệp viễn 

thông (theo Mục II đính 

kèm) 

Thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về thiết 

kế, xây dựng, sử dụng chung 

công trình viễn thông  

45 ngày 
Từ tháng 9/2022 

đến tháng 8/2023 

Tháng 8 

năm 

2023 

Thanh tra 

Sở  

PA03, PA05  - 

Công an tỉnh, 

Phòng CNTT-

BCVT 

3 

Viettel Khánh Hòa - Chi 

nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân 

đội  

Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý 

thông tin thuê bao điện thoại di 

động, chuyển mạng giữ nguyên 

số; thiết kế, xây dựng, sử dụng 

chung công trình viễn thông  

30 ngày  

 

Từ tháng 9/2022 

đến tháng 8/2023 

Dừng 

thanh tra 

Thanh tra 

Sở  

PA03, PA05 - 

Công an tỉnh, 

Phòng CNTT-

BCVT 

4 

05 doanh nghiệp kinh 

doanh bưu chính (theo 

Mục III đính kèm) 

Thanh tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật trong lĩnh vực bưu 

chính 

30 ngày 
Từ tháng 11/2022 

đến tháng 10/2023 

Tháng 

10/2023 

Thanh tra 

Sở 

PA03 - Công an 

tỉnh, Phòng 

CNTT-BCVT 

   

 



4 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THANH TRA NĂM 2023 

 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

I Các doanh nghiệp viễn thông  

1 

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh 

Hòa - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ 

Viễn thông 

Số 01 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

2 Mobifone tỉnh Khánh Hòa  

Số 21 Hai Bà Trưng, phường Xương 

Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

3 
Viettel Khánh Hòa - Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội  

Số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

4 
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động 

Vietnamobile 

Số 150 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

II Các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông  

1 Viễn thông Khánh Hòa 
Số 50 Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

2 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổng Công 

ty Truyền hình Cáp Việt Nam tại tỉnh 

Khánh Hòa 

Số 53 Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

3 
Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền 

Trung 

Đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, 

phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

4 
Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty Cổ phần 

Viễn thông FPT  

Tầng 1-2 Tòa nhà 42 Lê Thành Phương, 

phường Phương Sài, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

III Các doanh nghiệp bưu chính 

1 
Chi nhánh Inco Hub Khánh Hòa - Công 

ty TNHH Nin Sing Logistics 

Số 50 Quốc lộ 1A, thôn Hội Sương, xã 

Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

2 
Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH 

Nin Sing Logistics 

Số 68 Dương Hiến Quyền, phường 

Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 
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TT Tên đơn vị Địa chỉ 

3 

Địa điểm kinh doanh Trung tâm giao dịch 

Nha Trang - Công ty TNHH SG Sagawa 

Việt Nam 

Số 14 Tản Đà, phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

4 
Công ty TNHH KLN Distribution (Việt 

Nam) - Chi nhánh Nha Trang 

Số 31 Trần Khánh Dư, phường Phước 

Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

5 
Công ty Cổ phần Seabornes và Đối tác tại 

Nha Trang - Chi nhánh Nha Trang 

Số 65 Yersin, phường Phương Sài, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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